
STT SẢN PHẨM CHẤT LIỆU ĐVT ĐƠN GIÁ

MFC  toàn bộ m2 2,700,000

MDF melamin  toàn bộ m2 2,900,000

MDF chong ẩm melamin  m2 3,250,000

thùng MDF,Cánh laminate m2 3,600,000

thùng MDF,Cánh ACRYLIC m2 4,420,000

MDF chống ẩm phủ VENEER m2 3,640,000

MDF phủ VENEER m2 3,500,000

GỖ ghép cao su phủ Veneer m2 4,030,000

MFC toàn bộ md 2,990,000

MDF chống ẩm melamin  md 3,250,000

thùng MDF chống ẩm, cánh LAMINATE md 3,640,000

thùng MDF chống ẩm, cánh ACRYLIC md 4,420,000

MDF chống ẩm phủ VENEER md 3,900,000

thùng MDF chống ẩm,cánh sơn 2K md 3,640,000

thùng MDF chống ẩm sơn 1K,cánh sơn 2K md 4,030,000

GỖ ghép cao su phủ Veneer md 4,290,000

MFC toàn bộ md 2,990,000

MDF chống ẩm melamin  md 3,250,000

thùng MDF chống ẩm, cánh ACRYLIC md 4,550,000

thùng MDF chống ẩm, cánh LAMINATE md 3,640,000

thùng MDF chống ẩm phủ VENEER md 3,900,000

thùng MDF chống ẩm,cánh sơn 2K md 3,640,000

thùng MDF chống ẩm sơn 1K, cánh sơn 2K md 4,030,000

GỖ ghép cao su phủ Veneer md 4,290,000

4 Bếp trên + dưới Ván nhựa Composite md 4,160,000

MDF chống ẩm phủ VENEER md 2,080,000

GỖ ghép cao su phủ Veneer md 2,340,000

MDF chống ẩm melamin md 1,690,000

MDF chống ẩm dán LAMINATE md 2,080,000

ACRYLIC md 2,470,000

MDF chống ẩm sơn 2K md 2,210,000

MDF melamin  Cái 5,720,000

MDF chống ẩm melamin  Cái 6,370,000

MDF phủ VENEER Cái 6,630,000

MDF chống ẩm phủ VENEER Cái 7,280,000

MFC Cái 5,330,000

MDF phủ VENEER Cái 2,990,000

MDF chống ẩm phủ VENEER Cái 3,250,000

MFC Cái 1,950,000

MDF melamin  Cái 2,210,000

MDF chống ẩm melamin  Cái 2,470,000

1 Tủ áo

2 Bếp trên

3 Bếp dưới

5 Bếp dưới (chỉ làm khung)

6 Giường ngủ căn bản

7 Bàn phấn



MDF phủ VENEER Cái 2,340,000

MDF chống ẩm phủ VENEER Cái 2,600,000

MFC Cái 1,300,000

MDF melamin  Cái 1,560,000

MDF chống ẩm melamin Cái 1,820,000

9 Khung gương bàn phấn MDF melamin Cái 845,000

MDF phủ VENEER hcu 3,120,000

MDF chống ẩm phủ VENEER Cái 3,380,000

MFC Cái 1,820,000

MDF melamin Cái 2,080,000

MDF chống ẩm melamin Cái 2,340,000

11 Cửa gỗ công nghiệp Malamin m2 2,730,000

TỪ 10M - 20M m2 715,000

TỪ 20M - 50M m2 585,000

TỪ 50M TRỞ LÊN m2 520,000

Lam giả vân gỗ TRÊN 30M m2 1,105,000

Lam đơn (5-10) m2 299,000

Sàn gỗ nhựa 4 li 4 li m2 416,000

8 li m2 286,000

12 li m2 377,000

8 li m2 429,000

12 li m2 559,000

15 Rèm chống nắng m ngang 910,000

Rèm vol m ngang 650,000

Giấy dán tường cuộn 1,560,000

TRẦN XUYÊN SÁNG 1M M2 2,665,000

TẤM ỐP 3D 30 X 30 TẤM 123,500

TẤM ỐP 3D 40 X 40 TẤM 175,500

17 TẤM ỐP 3D 30 X 60 TẤM 195,000

18 Đá trắng vân mây nhân tạo md 1,690,000

19 Kính ốp bếp 8 li md 1,365,000

PVC VÂN ĐÁ 12

13

10 Kệ tivi

8 Bàn phấn treo tường

14
Sàn nhựa thường

Sàn nhựa tốt

16


